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LỜI MỞ ĐẦU 

HER2 là một loại thụ thể thuộc họ các yếu tố phát triển biểu mô (Human 

Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR), có hoạt tính tyrosine kinase, đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình sinh trưởng và biệt hoá tế bào. Cho đến nay, vẫn chưa tìm 

thấy ligand đặc hiệu của HER2 tuy nhiên nó có thể tạo dimer với bản thân nó hoặc với 

các thụ thể khác trong họ để hình thành đồng thụ thể (coreceptor) thúc đẩy các con 

đường truyền tín hiệu. Sự khuếch đại gen HER2 trên nhiễm sắc thể 17 dẫn đến sự tăng 

biểu hiện thụ thể HER2 trên bề mặt tế bào ung thư vú. Biểu hiện quá mức HER2 có 

thể biến đổi tế bào thành dạng ác tính và làm tăng quá trình hình thành khối u. Theo 

nhiều nghiên cứu gần đây, khoảng 25-30% bệnh nhân ung thư vú cho thấy có sự 

khuếch đại gen HER2 hoặc biểu hiện quá mức gen này trong các tế bào ung thư. Đặc 

điểm này làm cho HER2 trở thành một marker hữu hiệu để chẩn đoán sớm ung thư 

cũng như đích tấn công của liệu pháp điều trị miễn dịch. 

Ung thư vú hiện nay đang là một trong hai loại ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất 

trong các bệnh ung thư ở nữ giới. Điều trị ung thư vú cũng như nhiều loại ung thư 

khác theo các liệu pháp truyền thống như hoá trị liệu và xạ trị liệu mặc dù hiệu quả 

tiêu diệt khối u cao nhưng lại có một nhược điểm rất lớn, đó là tác dụng lên cả các cơ 

quan bình thường xung quanh (non-targeted effect). Mặt khác, các phương pháp này 

đa phần chỉ áp dụng đối với trường hợp các khối u đã phát triển và ở giai đoạn muộn 

nên có hiệu quả điều trị thấp.  Những nghiên cứu gần đây về các chỉ thị sinh học trong 

ung thư vú đã mở ra một hướng điều trị mới, thông minh và đầy triển vọng, liệu pháp 

điều trị tấn công đích (targeted therapy), có thể loại bỏ gần như hoàn toàn nhược điểm 

của các liệu pháp truyền thống. Một trong số thuốc có bản chất kháng thể đặc hiệu 

HER2 đã được FDA chấp thuận để điều trị cho các bệnh nhân ung thư vú dương tính 

với HER2 ở giai đoạn cuối là Herceptin.  

Để góp phần nghiên cứu nhằm tạo các bộ kít chẩn đoán và các loại thuốc có 

hiệu quả điều trị cao đối với dạng ung thư vú dương tính với HER2 chúng tôi tiến 

hành đề tài: “Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên HER2 

trong Escherichia coli”.   

Đề tài được thực hiện tại phòng Công nghệ tế bào động vật – cụm phòng thí 

nghiệm trọng điểm Công nghệ gen – Viện Công nghệ sinh học – Viện khoa học và 

công nghệ Việt Nam. 
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Chƣơng I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1. BỆNH UNG THƢ VÚ 

1. 1. Giới thiệu chung về bệnh ung thƣ và ung thƣ vú 

Ung thư là tên chung dùng để gọi một nhóm bệnh gồm trên 200 loại khác nhau 

về nguồn gốc của tế bào, nguyên nhân gây bệnh và cách thức điều trị nhưng có những 

đặc điểm chung đó là sự phân chia không kiểm soát được của tế bào, khả năng tồn tại 

và phát triển ở các cơ quan và tổ chức lạ [1,2,26]. 

Ung thư xảy ra như kết quả của các đột biến hay những thay đổi bất thường 

trong các gen chịu trách nhiệm cho việc điều hòa sự phát triển của các tế bào và giữ 

cho các tế bào luôn khỏe mạnh.  

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau bệnh tim mạch và đột 

quỵ ở các nước phát triển và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 sau bệnh 

tim mạch ở Mỹ (http://www.cdc.gov). Những nghiên cứu đã thống kê là có khoảng 10 

triệu ca mắc mới, 6 triệu ca tử vong và 22 triệu người chung sống với ung thư trên 

khắp thế giới năm 2000. Những con số này tương ứng với việc tăng tỷ lệ mắc và tử 

vong lên khoảng 22% so với những tỷ lệ này của năm 1990. Người ta ước lượng rằng 

con số các ca mắc ung thư mới trên khắp thế giới sẽ là 12.3 và 15.4 triệu người vào 

năm 2010 và 2020 theo thứ tự . Năm 2008, ước tính ở Mỹ có tổng số 1.437.180 ca ung 

thư mới và 565.650 ca tử vong. 

Ung thƣ vú 

Là một khối u ác tính được phát triển từ các tế bào vú. Thông thường UTV 

hoặc là khởi phát trong các tế bào có khả năng sản sinh sữa của tiểu thùy tuyến vú, 

hoặc là trong các ống dẫn sữa từ các tiểu thùy ra núm vú. Ít phổ biến hơn, UTV có thể 

khởi phát trong các mô đỡ nơi chứa các mô liên kết dạng sợi và các mô mỡ của vú. 

1.2. Tình hình UTV trên thế giới và Việt Nam 

UTV trên thế giới 

UTV là một trong những ung thư thường thấy nhất ở nữ giới và là nguyên nhân 

gây tử vong đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi. Ở các nước, tỷ lệ phụ nữ mắc UTV 

gia tăng đều đặn hằng năm, tính chung trên toàn thế giới UTV ở phái nữ được xếp vào 

hạng nguy cơ hàng đầu. Theo thống kê, tỉ lệ tử vong do UTV ở phụ nữ tại Nhật Bản, 


